	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


Số:  4109 /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tam Kỳ, ngày   30     tháng 11   năm 2009

	QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục, thông số kỹ thuật, dự toán và 

kế hoạch đấu thầu  mua sắm thiết bị cho các thiết chế văn hóa

 năm 2009 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.





ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ  Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức mua sắm tài sản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 4125/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2009; 

Căn cứ Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 03/3/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc chuyển nguồn kinh phí năm 2008 sang năm 2009 để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ (đợt 2);
Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 293/TTr-SVHTTDL ngày 16/11/2009,  

	QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt danh mục, thông số kỹ thuật, dự toán và kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị cho các thiết chế văn hóa năm 2009 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với các nội dung chính như sau:

1. Danh mục, thông số kỹ thuật, dự toán mua sắm thiết bị cho các thiết chế văn hóa năm 2009:

1.1. Danh mục, thông số kỹ thuật :

(Chi tiết danh mục, thông số kỹ thuật theo phụ lục đính kèm).

1.2. Tổng giá dự toán : 362.690.000 đồng (Ba trăm sáu mươi hai triệu sáu trăm chín mươi ngàn trăm đồng).

2. Kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị cho các thiết chế văn hóa năm 2007:

2.1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị cho các thiết chế văn hóa năm 2009.

2.2. Giá gói thầu: 362.690.000 đồng (Ba trăm sáu mươi hai triệu sáu trăm chín mươi ngàn trăm đồng).

2.3. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2009.

2.4. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam.

2.5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

2.6. Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ.

2.7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

2.8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (kể cả ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật).

2.9. Thời gian tổ chức đấu thầu: Tháng 12 năm 2009.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt hồ sơ mời thầu, thành lập Hội đồng đấu thầu, tổ tư vấn giúp việc và chịu trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện công tác đấu thầu mua sắm thiết bị theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đấu thầu theo đúng quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:

- Như điều 3.

- CPVP;

- Lưu VT, VX,  KTTH.
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	DANH MỤC, THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIÊT BỊ 
CHO CÁC THIẾT CHẾ VĂN HÓA NĂM 2009  
(kèm theo Quyết định số   4109   /QĐ-UBND  ngày 30     tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh)

	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên thiết bị 
	Mã hiệu,  
nhãn mác sản phẩm
	Xuất xứ
	ĐVT
	SL

	I
	Dự án cấp trang thiết bị & cấp sản phẩm VHTT 
cho đồng bào các dân tộc thiểu số, tuyến biên giới & hải đảo (16 thôn)

	1
	Power mixer 
	6 line 4 line micro + line nhạc, echo digital, công suất 400W x 2 SOUNDTECH   ST - 684
	USA/VN ISO 9001
	Cái
	16

	2
	Loa thùng 
	Full 4 tấc, công suất 600W  JBL  JRX-115
	USA/ROC
	Chiếc
	32

	3
	Micro không dây 
	Micro không dây  TECHNICA DL-519 , 2  anten, 2 micro
	USA/ROC
	Bộ
	16

	II
	Dự án tăng cường xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế VTTT cơ sở:

	A
	Trang thiết bị dùng cho Nhà văn hóa xã  (4NVH)

	1
	Power ampli 
	Công suất 2100W x 2 SOUNDTECH MA - 4200
	USA/VN ISO 9001
	Cái
	4

	2
	Loa thùng 
	15 inchs 2 way, công suất 700W  JBL  SR-4725
	USA/VN ISO 9001
	Chiếc
	8

	3
	Chân loa
	Loại đứng
	 VN
	chiếc
	8

	4
	Micro không dây 
	Sóng UHF, TECHNICA DL-519 ,2 anten, 2 micro 
	USA/ROC
	Bộ
	4

	B
	Trang thiết bị cho Đội thông tin lưu động của huyện 

	B1.
	Đội Thông tin lưu động huyện Quế Sơn

	1
	Loa thùng 
	SupBass JBL JRX-118 -(loa 50)
	USA/ROC
	Chiếc
	2

	2
	Power ampli 
	Công suất 4.800W hiệu
PS-7200  EV 
	USA/VN ISO 9001
	Cái
	1

	3
	Equalizer 
	 EKARS SR-231
	USA/VN ISO 9001
	Cái
	1

	4
	Ổn áp
	Lioa – 10 KVA
	USA/VN ISO 9001
	cái
	1

	B2.
	Đội Thông tin lưu động huyện Phước Sơn

	1
	Power ampli 
	Công suất 4800W PS-7200  EV 
	USA/VN ISO 9001
	Cái
	1

	2
	Loa thùng
	Full 40, 2 wayx800w 
ELIMINATOR i    EV
	USA/ROC
	Chiếc
	4

	3
	Micro không dây 
	Micro không dây  TECHNICA DL-519 , 2  anten, 2 micro
	USA/ROC
	Bộ
	1

	4
	Equalizer 
	 EKARS SR-231
	USA/VN ISO 9001
	Cái
	1

	C
	Trang bị dùng cho Nhà văn hóa huyện 

	C1
	Núi Thành

	 1
	Power ampli 
	Công suất 4.800W hiệu 
PS-7200  EV
	 USA/VN ISO 9001
	cái
	1

	 2
	Bộ phân tần loa (Crossover)
	3way DBX-CN 234XL
	USA/ROC
	cái
	1

	 3
	Loa thùng 
	SupBass JBL JRX-118 -(loa 50)
	USA/VN
	Chiếc
	2

	 4
	Loa kèn
	Loa kèn+chóa D750 +sheell
	USA/ROC
	cái
	2

	 5
	Loa thùng
	5tấc có loa trung + kèn 
JBL – SR-4718
	USA/VN
	Chiếc
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C2
	Hiệp Đức

	 1
	Power ampli 
	Công suất 4.800W hiệu 
PS-7200  EV
	 USA/VN ISO 9001
	cái
	1

	 2
	Bộ phân tần loa (Crossover)
	3way DBX-CN 234XL
	USA/ROC
	cái
	1

	 3
	Loa thùng 
	SupBass JBL JRX-118 -(loa 50)
	USA/VN
	Chiếc
	2

	 4
	Loa kèn
	Loa kèn+chóa D750 +sheell
	USA/ROC
	cái
	2

	 5
	Loa thùng
	5tấc có loa trung + kèn 
JBL – SR-4718
	USA/VN
	Chiếc
	2


3

